
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, ngõ 445 đường Hoàng Tăng Bí, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KATOMATO VIỆT NAM

0108276821

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

3. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
 - Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng 
- Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
- Dịch vụ truy nhập Internet;:

6190

4. Lập trình máy vi tính 6201

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(trừ thiết bị thu phát sóng);

4652(Chính)

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết:
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng: máy 
photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy huỷ giấy, máy fax... 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

8. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm 
thương mại

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KATOMATO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KATOMATO VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: KTMT VN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981636393
Email: sales@katomato.vn

Fax:
Website:
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10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

11. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
(Không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực 
cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)

9700

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm 
người điều khiển

7730

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
chi tiết: 
 Dịch vụ tư vấn bất động sản;
Dịch vụ quản lý bất động sản.
Môi giới bất động sản
(trừ hoạt động đấu giá)

6820

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp;

4669

15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiêt: - Đại lý. (trừ hoạt động đấu giá)

4610

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5510

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản ; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột ;- bán buôn thực phẩm 
chức năng

4632

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết:
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc... 
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ;
- Bán buôn đồ dùng gia đình bằng thủy tinh. 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649
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1.600.000.000 VNĐ

20. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Dạy máy tính.

8559

21. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

27. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

29. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

30. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

31. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại (không bao gồm 
dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

6329

32. Bán buôn đồ uống 4633

33. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

34. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư; 

6619

35. Quảng cáo 7310

36. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
 -Tư vấn chuyển giao công nghệ;
-Xúc tiến chuyển giao công nghệ

7490

37. Giáo dục nghề nghiệp 8532

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 013010807

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 445 đường Hoàng Tăng Bí, Phường Thụy Phương, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHAN THẾ ANH Nam
21/07/1981 Kinh Việt Nam

02/10/2007 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013010807
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngõ 445 đường Hoàng Tăng Bí, Phường Thụy Phương, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THẾ ANH Nam

21/07/1981 Kinh Việt Nam

02/10/2007 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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